CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC CÁC MẪU VẦN
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 – CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC.
A. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

    - Môn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục không chỉ giúp HS nắm chắc tri thức cơ bản về Tiếng Việt và hình thành đồng thời các kĩ năng nghe - nói - đọc - viết một cách vững chắc mà HS luôn được tham gia các hoạt động học tập một cách chủ động, tự tin; thông qua việc làm, các thao tác học, các em tự tìm ra và chiếm lĩnh tri thức, được phát huy khả năng tư duy và năng lực tối ưu của mình. Đồng thời quá trình dạy học theo phương pháp Công nghệ giáo dục không chỉ giúp GV nâng cao trình độ và năng lực nghiệp vụ sư phạm mà cách tổ chức dạy học theo quy trình công nghệ giúp GV đổi mới phương pháp một cách triệt để.
   - Một điểm khác với phương pháp dạy trước đây, khi áp dụng phương pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1- CGD, Giáo viên không phải cầm tay học sinh tập viết, mà mỗi học sinh tự tư duy bài giảng. Quy trình dạy của giáo viên sẽ được tiến hành theo bốn việc đó là: nhận diện ngữ âm, tập viết, đọc và viết chính tả.
  - Chương trình đã phát huy được khả năng tư duy của học sinh, giúp học sinh nắm chắc được cấu tạo ngữ âm của tiếng nên đều đọc được và đọc tốt. Qua thời gian nghỉ hè học sinh không quên chữ. Học sinh có thể nắm chắc luật chính tả và kĩ năng nghe để viết chính tả tốt.
  - Để thực hiện thành công việc dạy Tiếng Việt 1 theo chương trình công nghệ giáo dục đòi hỏi giáo viên phải có cái nhìn tổng quát về chương trình và từng bước áp dụng thành công phương pháp giảng dạy ở từng dạng bài. Đồng thời giáo viên phải linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức lớp học, buộc học sinh phải tham gia vào quá trình học tập, phát huy tính tích cực, hình thành khả năng tự học của học sinh.
Từ những lí do trên nên chúng tôi xây dựng chuyên đề “ Dạy học các mẫu vần môn Tiếng Việt lớp 1- CGD ”.
B. THỰC TRẠNG:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tam chỉ đạo sát sao của BGH đối với công tác dạy học.
- Cơ sở vật chất của nhà trường đầy đủ, đảm bảo .
- GV khối 1 là những người nhiệt tình trong giảng dạy,tâm huyết, chịu khó học hỏi kinh nghiệm và được tham gia đầy đủ các các lớp tập huấn, chuyên đề do Sở và Phòng tổ chức.
2. Khó khăn:
- Khối 1 có 73 em nhưng mức độ nhận thức của HS không đồng đều, đặc biệt là đối với những em sinh vào cuối năm, khả năng ghi nhớ của các em chậm hơn.
- Nội dung bài đọc dài và có nhiều từ ngữ khó đọc.
- Trình bày bảng và chữ viết của học sinh đều sử dụng chữ viết thường nên khả năng nhận diện chữ in ở SGK còn hạn chế.
C. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
I. Những vấn đề chung
1. Mục tiêu chương trình Tiếng Việt lớp 1- CGD
Học xong chương trình Tiếng Việt lớp 1-CGD học sinh cần đạt được:
- Các em đọc thông, viết thạo, không tái mù.
- Các em nắm chắc luật chính tả. 

- Các em nắm chắc hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt.
2. Đối tượng chương trình Tiếng Việt lớp 1- CGD
Đối tượng của môn Tiếng Việt lớp1- CGD chính là cấu trúc ngữ âm của tiếng Việt bao gồm :
- Tiếng
- Âm và chữ
- Vần
3.Nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 1- CGD ( gồm 4 bài)
- Bài 1: Tiếng
- Bài 2: Âm
- Bài 3: Vần
- Bài 4: Nguyên âm đôi
* Ở bài 3: Vần có các mẫu vần sau:
1. Mẫu ba: Vần chỉ có âm chính.
2. Mẫu oa: Vần có âm đệm và âm chính.
3. Mẫu an: Vần có âm chính và âm cuối.
4. Mẫu oan: Vần có đủ âm đệm, âm chính và âm cuối.
5. Mẫu iê: Vần có nguyên âm đôi.
4. Phương pháp dạy chương trình Tiếng Việt lớp 1- CGD
4.1. Phương pháp mẫu:
- Lập mẫu, sử dụng mẫu.
- Làm mẫu tổ chức học sinh làm theo mẫu đã có.
4.2. Phương pháp làm việc:
- Tổ chức việc học của trẻ em thông qua những việc làm cụ thể và những thao tác chuẩn xác do các em tự làm lấy.
II.Phần cụ thể - phần vần
1. Mục tiêu phần vần
- HS nắm chắc các mẫu vần của Tiếng Việt cũng như cách viết của các mẫu vần này.
- Biết ghép phụ âm đầu với vần tạo thành tiếng có thanh ngang, ghép tiếng có thanh ngang với các dấu thanh tạo thành tiếng khác nhau.
- Biết phân tích tiếng thanh ngang thành 2 phần : phần đầu và phần vần, phân tích tiếng có dấu thanh thành tiếng thanh ngang và dấu thanh (cơ chế tách đôi).
- Đọc trơn, rõ ràng đoạn văn có trong mỗi bài. Tốc độ đọc tối thiểu là 10 tiếng / phút.
- Nghe viết chính tả được đoạn văn theo yêu cầu. Viết đúng kiểu chữ thường cỡ vừa. Tốc độ tối thiểu là 3 tiếng / một phút.
- Nắm chắc luật chính tả.
2. Quy trình dạy phần vần:
Bài 3: Vần gồm hai công đoạn:
a) Công đoạn 1: Lập mẫu ( Mẫu / oa / - vần có âm đệm và âm chính )
Mục đích, yêu cầu : Làm theo đúng Quy trình 4 việc, thực thi chuẩn xác từng thao tác, làm ra sản phẩn chuẩn xác, xứng đáng là mẫu chuẩn mực cho tất cả các tiết học của bài.
b) Công đoạn 2: Dùng mẫu( Áp dụng cho tất cả các bài còn lại của phần vần)
( Quy trình giống quy trình tiết lập mẫu) . Tuy nhiên cần chú ý :
+ Mục đích của tiết dùng mẫu là:
- Vận dụng quy trình từ tiết lập mẫu.
- Luyện tập với vật liệu khác trên cùng một chất liệu với tiết lập mẫu.
+Yêu cầu giáo viên trong tiết dùng mẫu:
- Nắm chắc quy trình từ tiết lập mẫu.
- Chủ động linh hoạt trong quá trình tổ chức tiết học sao cho phù hợp với học sinh lớp mình.
*Bài Âm /oe/ là tiết dùng mẫu
Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm
Mục đích: HS phát âm tiếng chứa âm mới, nhận ra âm mới là nguyêm âm, vẽ được mô hình phân tích tiếng có âm mới.
1.1. Giới thiệu tiếng chứa vần
- GV đưa ra tiếng chứa vần mới // và yêu cầu HS phát âm lại theo 4 mức độ T- N- N- T.
1.2. Phân tích tiếng
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng có chứa vần ( kết hợp vỗ tay) để biết phần đầu và phần vần.
- GV cho HS phát âm lại vần, nhận xét hình dáng môi như thế nào.
- Cho HS nhắc lại vần mới
1.3. Vẽ mô hình
- GV vẽ và yêu cầu HS vẽ mô hình hai phần tiếng
- GV yêu cầu HS viết âm /đ/ vào phần đầu của mô hình và nhắc lại /đ/ là phụ âm.
- HS chỉ tay vào phần vần âm /e/ chưa biết chữ còn bỏ trống đọc /e/ là nguyên âm.
Việc 2: Học viết chữ ghi âm
Mục đích: HS nắm được cấu tạo chữ in thường và chữ viết thường. HS nắm được quy trình và viết được vần viết thường cỡ nhỡ, viết được các tiếng có vần.
2.1. Giới thiệu cách ghi vần bằng chữ viết thường.
GV giới thiệu chữ in thường. (dùng chữ mẫu hoặc viết mẫu lên bảng, mô tả cấu tạo chữ để HS nhận biết khi đọc bài.)
2.2. Hướng dẫn viết chữ viết thường.
- GV đưa ra chữ mẫu hoặc viết mẫu, hướng dẫn điểm chấm điểm tọa độ và quy trình viết.
- HS luyện viết vào bảng con chữ viết thường.
2.3. Viết tiếng có vần vừa học.
- GV yêu cầu HS đưa tiếng vào mô hình, thay các phụ âm đầu d, ch, c, b để tạo tiếng mới mỗi lần thay đều phân tích kết hợp với tay.( HS ghi vào bảng)
- GV yêu cầu HS thay dấu thanh vào tiếng để tạo tiếng mới mỗi lần thay đều phân tích kết hợp với tay. ( HS ghi vào bảng)
* Chú ý: GV hương dẫn học sinh các nét nối và vị trí đánh dấu thanh của tiếng.
d/Hướng dẫn viết vở Em tập viết.
- GV hướng dẫn cách tô chữ oe và khoảng cách giữa các chữ theo điểm chấm tọa độ trong vở, nét nối giữa các con chữ trong 1 tiếng, khoảng cách giữa các tiếng trong một từ.
- GV kiểm soát quá trình viết của học sinh và chấm bài.
Việc 3: Đọc
Mục đích: HS đọc trôi chảy từ mô hình tiếng đến âm, tiếng từ, câu trong bài.
a/ Đọc trên bảng
- Phần này giáo viên linh động chọn vần , tiếng luyện tùy vào đối tượng trong lớp mình.
- Đọc từ dễ đến khó, từ tiếng có thanh ngang đến các tiếng có dấu thanh.
b/ Đọc trong sách giáo khoa( Đọc từ trên xuống, từ trái sang phải).
* Chú ý: sử dụng nhiều hình thức đọc ( nhóm, cá nhân, cả lớp), các mức độ đọc ( T- N- N- T)
Việc 4: Viết chính tả:
Mục đích: HS viết đúng chính tả các chữ ghi tiếng
a/ Viết bảng con/ viết nháp.
- GV đọc cho HS nghe viết từng tiếng vào bảng con hoặc nháp.
- HS phát âm lại, phân tích rồi viết, viết xong lại đọc lại.
b/ Viết vào vở chính tả.
GV thực hiên đúng theo quy trình mẫu:
+ Bước 1: Phát âm lại( đồng thanh).
+ Bước 2: Phân tích( bằng thao tác tay).
+ Bước 3: Viết.
+ Bước 4: Đọc lại.
C. KẾT LUẬN
   Để thực hiện tốt môn Tiếng Việt lớp 1- CGD người giáo viên cần phải nghiên cứu kĩ mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp dạy học của chương trình Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1 cũng như mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp dạy học phần vần của từng bài dạy, Đặc biệt là thực hiện đúng theo quy trình của thiết kế Tiếng Việt lớp 1- CGD.
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